
Tên học phần: Kỹ năng Nghe, đọc - Tiếng Anh

STT Mã SV            Họ  và tên Ngày sinhố máyBuổi thi Phòng thi

1 207901C700 Hà Thị Ái 27.09.1983 s 401

2 207901T700 Phạm Thị Ái 04.10.1978 s 401

3 207901T701 Phạm Thị An 10.05.1988 s 401

4 209401V502 Lê Thị Lan Anh 14.08.1997 s 401

5 209401V701 Phạm Ngọc Anh 26.07.1989 s 401

6 197203C601 Lê Văn Bảy 20.10.1975 s 401

7 197203C501 Trịnh Bắc 04.07.1988 s 401

8 207901T702 Phạm Thị Bích 25.02.1984 s 401

9 207901T703 Nguyễn Thị Công 05.08.1984 s 401

10 207103T001 Trịnh Văn Cương 01.07.1979 s 401

11 207103C002 Cao Việt Cường 21.05.1979 s 401

12 207901C702 Bùi Thị Châu 20.04.1983 s 401

13 207103C003 Phạm Văn Chiến 10.06.1985 s 401

14 207901T704 Hoàng Thị Chuyên 20.10.1989 s 401

15 207901C703 Lê Thị Dinh 01.02.1979 s 401

16 209103V003 Đỗ Ngọc Dung 29.06.1996 s 401

17 207901C704 Viên Thị Dung 20.06.1984 s 401

18 207401T502 Lê Thị Dung 15.04.1989 s 401

19 217401C503 Nguyễn Thị Dung 13.04.1992 s 401

20 177901C004 Trần Thị Dung 01.3.1990 s 401

21 207103C701 Vũ Văn Dũng 20.03.1985 s 401

22 197203C503 Hoàng Văn Duy 13.08.1987 s 401

23 209103V501 Hoàng Thị Duyên 03.05.1986 s 401

24 207901T706 Hà Thị Duyên 14.02.1998 s 401

25 207901T707 Nguyễn Thị Duyên 17.03.1986 s 401

26 207103C501 Lê Hồng Đức 30.05.1978 s 401

27 177401T002 Lê Ngọc Đa 20.01.1995 s 401

28 207901T708 Hoàng Thị Giang 19.04.1985 s 401

29 209103V007 Cao Thị Ngọc Hà 11.01.1972 s 401

30 197203C603 Lê Ngọc Hà 20.05.1984 s 401

31 207901C705 Bùi Thị Hà 19.05.1980 s 401

32 207901C706 Cao Thị Hà 22.10.1987 s 401
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33 207901T709 Bùi Thị Hà 20.08.1986 s 401

34 209401V505 Lê Thị Thu Hà 02.10.1991 s 401

35 207901C708 Hoàng Thị Hằng 05.08.1988 s 401

36 207901T711 Lê Thị Hằng 12.12.1984 s 401

37 207103C006 Thiều Thị Hân 01.09.1989 s 401

38 197203C604 Vũ Thị Hiền 05.12.1980 s 401

39 207901T713 Bùi Thị Lê Hiền 22.08.1983 s 401

40 207901T716 Vũ Thị Hiền 02.11.1997 s 401

41 209401V507 Lê Thị Hiền 16.02.1996 s 401

42 207103C007 Phạm Đình Hiệp 24.06.1990 s 401

43 187203T506 Lê Văn Hiệp 26.07.1989 s 401

44 207901C710 Nguyễn Thị Hinh 04.02.1988 s 401

1 197203C504 Nguyễn Thị Hoa 10/08/1975 s 402

2 207401T702 Trương Thị Hoa 05.08.1990 s 402

3 177901T549 Lê Thị Hoan s 402

4 207402C501 Cao Thị Hoạt 27.02.1989 s 402

5 207901C711 Trịnh Thị Hồng 10.03.1988 s 402

6 207901C712 Lê Thị Hồng 08.08.1986 s 402

7 207901T717 Lê Thị Hồng 01.03.1994 s 402

8 197203C605 Nguyễn Thị Huệ 15/07/1985 s 402

9 197203C505 Lê Đình Huy 12/07/1987 s 402

10 207901C713 Hà Thị Huy 17.05.1987 s 402

11 207103T501 Văn Thị Thủy Huyền 16.10.1984 s 402

12 207901T719 Quách Thị Huyền 03.01.1990 s 402

13 207103T003 Nguyễn Khắc Hưng 14.06.1992 s 402

14 207901C714 Nguyễn Thị Hương 25.06.1985 s 402

15 207901C715 Trần Thị Hương 13.10.1988 s 402

16 207901T720 Nguyễn Thị Hương 15.11.1977 s 402

17 187608T004 Lê Thị Thu Hương 12.07.1985 s 402

18 207401C005 Trần Thu Hương 18.03.1989 s 402

19 207901C716 Trần Thị Kiều 20.03.1991 s 402

20 207401T005 Hà Thị Khanh s 402

21 209401V508 Lê Thị Mai Lan 15.08.1995 s 402

22 207901C717 Trịnh Thị Lanh 22.12.1984 s 402

23 207901C718 Bùi Thị Lệ 08.10.1981 s 402

24 209103V011 Nguyễn Thúy Linh 01.01.1984 s 402

25 197608T002 Vũ Đức Linh 19.09.1989 s 402

26 207901T722 Phạm Thị Loan 03.08.1977 s 402



STT Mã SV            Họ  và tên Ngày sinhố máyBuổi thi Phòng thi

27 189401V007 Mai Hồng Loan s 402

28 207901T723 Phạm Thị Long 20.03.1981 s 402

29 207901T724 Bùi Thị Lượng 15.02.1993 s 402

30 209103V502 Phạm Văn Lưu 10.07.1983 s 402

31 197203C606 Nguyễn Đình Lưu 12.06.1980 s 402

32 209401V509 Nguyễn Khánh Ly 05.10.1991 s 402

33 207901T726 Lê Thị Mai 05.05.1991 s 402

34 207103C502 Nguyên Đức Mạnh 21.02.1985 s 402

35 207103C704 Nguyễn Huy Mạnh 19.05.1986 s 402

36 207901C719 Lê Thị Mận 15.01.1983 s 402

37 207401C505 Lê Thị Minh 02.04.1992 s 402

38 207901T727 Phạm Thị Mơ 24.11.1981 s 402

39 207901C720 Lương Văn Nam 20.05.1980 s 402

40 207901C721 Phạm Thị Nam 16.02.1986 s 402

41 209103V012 Phạm Ngọc Niêm 05.05.1976 s 402

42 197900T819 Phạm Thị Nga 11.11.1972 s 402

1 197203C607 Nguyễn Thị Nga 06.02.1984 c 401

2 207901C722 Quách Thị Nga 20.11.1981 c 401

3 207901D700 Trần Thị Nga 20.04.1991 c 401

4 207901T728 Bùi Thị Nga 30.01.1974 c 401

5 207901T751 Lê Thị Nga 10.02.1988 c 401

6 207401C506 Lê Thị Nga 04.09.1987 c 401

7 217401T505 Hoàng Thị Hằng Nga 12.12.1981 c 401

8 177901T573 Nguyễn Thị Thiên Nga 16/12/1997 c 401

9 207901C725 Đinh Thị Nhàn 10.05.1988 c 401

10 207901T729 Bùi Thị Nhung 19.12.1982 c 401

11 207401T509 Trịnh Văn Nhường 03.07.1983 c 401

12 197203C506 Đặng Văn Phát 16.03.1979 c 401

13 207901T730 Bùi Bích Phương 24.10.1995 c 401

14 207901T731 Trần Thị Phương 26.07.1986 c 401

15 207901C726 Trần Thị Phượng 02.10.1983 c 401

16 207901T732 Phạm Thị Phượng 06.02.1990 c 401

17 197203C609 Lê Đình Quang 15.07.1982 c 401

18 197203C608 Trần Văn Quang 05.02.1981 c 401

19 207401C013 Khương Anh Quang 13.11.1998 c 401

20 197203C507 Lê Hữu Quân 16.10.1977 c 401

21 197203C610 Vũ Thị Quý 05.07.1986 c 401
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22 207901C727 Nguyễn Thị Quý 20.02.1978 c 401

23 207901T733 Nguyễn Như Quỳnh 05.09.1985 c 401

24 209401V511 Nguyễn Trúc Quỳnh 23.10.1996 c 401

25 207901C728 Phạm Thị Sáng 02.07.1992 c 401

26 207901C729 Nguyễn Thị Sen 09.02.1980 c 401

27 207901T019 Lê Thị Sen 10.10.1990 c 401

28 207103C011 Tặng Văn Sệnh 19.05.1984 c 401

29 187401T007 Lê Duy Sơn 28.05.1993 c 401

30 197203C508 Lê Trọng Sơn 20.10.1982 c 401

31 197608T004 Lê Văn Tấn 18.08.1989 c 401

32 197203C509 Nguyễn Văn Tiến 10.08.1982 c 401

33 207901C730 Lê Thị Tiến 09.02.1983 c 401

34 187402C510 Nguyễn Văn Tiến 08.07.1986 c 401

35 207901C731 Phạm Thị Tiếp 20.12.1979 c 401

36 207901T735 Nguyễn Thị Toàn 20.12.1976 c 401

37 187203C512 Trương Công Toán 17.06.1985 c 401

38 207103C503 Hoàng Văn Tuấn 06.11.1984 c 401

39 197203C611 Cù Văn Tuấn 18.10.1982 c 401

40 197203C612 Lường Đình Tuấn 20.02.1984 c 401

41 197203C613 Lê Văn Tùng 05.06.1988 c 401

42 207901C732 Nguyễn Thị Tuyến 23.08.1983 c 401

43 207901C733 Vũ Thị Ánh Tuyết 12.12.1986 c 401

1 207103C504 Bùi Văn Thanh 05.07.1983 c 402

2 207103C706 Đỗ Hoài Thanh 03.04.1983 c 402

3 197203C614 Trịnh Văn Thanh 20.04.1984 c 402

4 207901C734 Phạm Thị Thanh 10.10.1985 c 402

5 207401C512 Ngô Sỹ Thành 07.01.1991 c 402

6 167901T553 Phạm Phương Thảo 01.5.1996 c 402

7 207901C736 Bùi Thị Thêu 05.10.1981 c 402

8 207103C709 Trịnh Đức Thọ 04.11.1975 c 402

9 207901C737 Đặng Thị Thoa 20.07.1986 c 402

10 207901T736 Lê Thị Thoa 06.10.1983 c 402

11 207901C738 Lương Thị Thơm 15.05.1992 c 402

12 207901C739 Vũ Thị Thu 08.11.1991 c 402

13 207901T739 Lê Thị Thu 26.05.1982 c 402

14 197203C512 Nguyễn Đức Thuận 20.11.1985 c 402



STT Mã SV            Họ  và tên Ngày sinhố máyBuổi thi Phòng thi

15 207901T741 Nguyễn Thị Thùy 18.08.1996 c 402

16 197900T614 Đỗ Thị Thủy 20.05.1982 c 402

17 207901C740 Phạm Thị Thủy 25.10.1986 c 402

18 207901T743 Nguyễn Thị Thúy 30.10.1986 c 402

19 207901T744 Tô Thị Thúy 29.03.1997 c 402

20 207901T745 Lê Thị Thực 25.05.1982 c 402

21 207901C741 Lê Thị Thương 20.09.1973 c 402

22 207901T746 Trương Thị Trà 20.01.1995 c 402

23 177901T021 Đặng Thị Trà c 402

24 207901D701 Hoàng Minh Trang 12.10.1995 c 402

25 167901T562 Mai Huyền Trang 15.9.1993 c 402

26 177901T022 Hoàng Huyền Trang c 402

27 207901C742 Lê Thị Út Trinh 19.04.1989 c 402

28 207103C012 Bùi Đức Trọng 06.11.1992 c 402

29 207401C710 Lê Trọng Trung 16.07.1991 c 402

30 207103C014 Nguyễn Thị Vân 08.11.1980 c 402

31 209103V702 Lê Thị Khánh Vân 23.02.1995 c 402

32 207901T747 Nguyễn Thị Vân 14.05.1986 c 402

33 207901T748 Trần Thị Vân 05.02.1991 c 402

34 197203C615 Phạm Huy Viên 10.02.1977 c 402

35 197203C513 Nguyễn Ngọc Việt 17.11.1994 c 402

36 207103C505 Đàm Lê Vinh 12.02.1985 c 402

37 207103C713 Nguyễn Đức Vinh 29.06.1999 c 402

38 189701V535 Lê Thị Xa 01.03.1981 c 402

39 207901C743 Hà Thi Xuyến 11.03.1979 c 402

40 207901T749 Đinh Thị Yên 02.10.1980 c 402

41 209401V023 Trần Hải Yến 04.12.1996 c 402

42 167901C518 Nguyễn Thị Yến 02.04.1994 c 402
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